
1 Vũ Ngọc Khiêm Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐT

2 Nguyễn Hoàng Long Hiệu trưởng

3 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng

4 Nguyễn Văn Lâm Phó Hiệu trưởng

5 Lê Thu Sao Chủ tịch CĐ Trường

6 Hoàng Vũ Bí thư ĐTN trường

7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng; Kế 

toán trưởng

8 Phí Tuấn Ngọc Tự vệ

9 Trần Hà Thanh Trưởng phòng

10 Nguyễn Thị Đức Hạnh Phó Trưởng phòng 

11 Phạm Quang Dũng Phó Trưởng phòng

12 Trần Quang Minh Tự vệ

13 Dương Thị Ngọc Thu Trưởng phòng 

14 Lê Thanh Hải Phó Trưởng phòng; Tự vệ

15 Nguyễn Duy Nam Tiểu đội trưởng

16 Nguyễn Xuân Nghĩa Tự vệ

17 Ngô Quốc Trinh Trưởng phòng

18 Phạm Thái Bình Phó Trưởng phòng

19 Phạm Văn Tân Trưởng phòng 

20 Lê Xuân Ngọc Phó Trưởng phòng

21 Tạ Thế Anh Trưởng phòng

22 Nguyễn Kiên Quyết Phó Trưởng phòng

23 Nguyễn Thị Loan Phó Trưởng phòng

24 Đào Mạnh Quyền Trưởng phòng

25 Đỗ Quốc Hùng Tự vệ
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26 Hoàng Đình Thi Phó Trưởng phòng 

27 Lê Tiến Huynh Bộ đội XN

28 Nguyễn Ngọc Giao Bộ đội XN

29 Đỗ Công Khanh Bộ đội XN

30 Lã Đức Lai Bộ đội XN

31 Vũ Tiến Dũng Bộ đội XN

32 Đinh Ngọc Quang Bộ đội XN

33 Nguyễn Thanh Tuấn Tự vệ

34 Bế Ngọc Sơn Tự vệ

35 Đàm Thị Dung Tự vệ

36 Nguyễn Văn Minh Tự vệ; Sĩ quan dự bị

37 Trần Thanh An Trưởng phòng

38 Nguyễn Đức Đảm Tự vệ

39 Trần Trung Hiếu     Trưởng phòng

40 Tống Thị Hương Phó Trưởng phòng

41 Ngô Thị Thanh Hương Trưởng khoa

42 Phùng Bá Thắng Phó Trưởng khoa

43 Nguyễn Anh Tuấn Bộ đội XN

44 Nguyễn Thanh Hưng Sĩ quan dự bị

45 Dương Tất Sinh Sĩ quan quân đội

46 Bùi Gia Linh Bộ đội XN

47 Nguyễn Quang Anh Trưởng Khoa

48 Vũ Quảng Đại Sĩ quan dự bị

49 Lương Quý Hiệp Bộ đội XN

50 Phùng Công Dũng Phó Bí thư ĐTN trường

51 Hoàng Tú Sĩ quan dự bị

52 Hoàng Thị Hồng Lê Trưởng khoa
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53 Hoàng Văn Lâm Phó Trưởng khoa

54 Chu Thị Bích Hạnh Phó Trưởng khoa

55 Nguyễn Thị Hạnh Cựu quân nhân

56 Trần Quốc Tuấn Trưởng khoa 

57 Tô Văn Ban Sĩ quan quân đội

58 Đỗ Quang Hưng Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa

59 Lê Chí Luận Phó Trưởng khoa

60 Triệu Đình Mạnh Tự vệ

61 Lương Hoàng Anh Sĩ quan dự bị

62 Lương Công Lý Trưởng khoa

63 Trần Thị Tâm Tự vệ

64 Nguyễn Thị Thơm Phó Trưởng khoa

65 Vũ Đình Năm Sĩ quan dự bị

66 Nguyễn Văn Tuấn Sĩ quan dự bị

67 Nguyễn Văn Thanh Sĩ quan dự bị

68 Nguyễn Chí Mai Tự vệ

69 Dương Văn Đoan Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa

70 Lê Ngọc Lý Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa

71 Nguyễn Long Khánh Phó Giám đốc phụ trách TT

72 Đinh Quang Toàn Phó Giám đốc phụ trách TT

73 Nguyễn Tuấn Ngọc Tự vệ

74 Đỗ Ngọc Tiến Phó Giám đốc phụ trách TT

75 Nguyễn Hữu Chất Bộ đội XN

76 Bùi Xuân Tùng Tự vệ

77 Nguyễn Văn Thắng Phó Giám đốc phụ trách

78 Trần Ngọc Hưng Phó Viện trưởng, phụ trách Viện
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